
STT Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp

Khóa 2014-2016
Ngành Công nghệ thực phẩm

1 14CC010125 Lê Thị Mến 07/05/96 Nữ Bình Định 14C01.3
2 14CC010133 Lê Thị Nhi 19/06/96 Nữ Quảng Ngãi 14C01.3
3 14CC010145 Nguyễn Thị Thủy 19/03/96 Nữ Gia Lai 14C01.3
4 14CC010163 Dương Thị Thu Hiền 28/10/96 Nữ Bình Định 14C01.4
5 14CC010244 Võ Thị Thu Thủy 20/10/93 Nữ Quảng Nam 14C01.5
6 14CC010250 Nguyễn Anh Vũ 26/01/96 Nam Quảng Ngãi 14C01.5

Nam 1
Nữ 5

Ngành Kế toán
1 13CC020008 Phan Lê Mỹ Duyên 27/01/94 Nữ Đà Nẵng 14C02

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm
1 14CC060030 Lê Anh Quý 24/08/96 Nam Quảng Ngãi 14C06.1
2 14CC060075 Nguyễn Thị Nhứt 19/05/96 Nữ Quảng Nam ĐN 14C06.2
3 14CC060082 Lê Thị Nhật Quyên 27/04/95 Nữ Quảng Trị 14C06.2

Nam 1
Nữ 2

Khóa 2015-2017
Ngành Công nghệ thực phẩm

1 15CC010001 Lê Tùng Anh 18/05/1997 Nữ Quảng Trị 15C01.1
2 15CC010002 Ngô Thị Mỹ Anh 24/04/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
3 15CC010003 Võ Thị Kim Chi 15/05/1997 Nữ Phú Yên 15C01.1
4 15CC010004 Mai Thị Dang 12/09/1995 Nữ Thanh Hóa 15C01.1
5 15CC010008 Võ Thị Điểm 12/06/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
6 15CC010005 Huỳnh Thị Diệp 15/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
7 15CC010006 Phạm Thị Mỹ Duyên 13/06/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
8 15CC010009 Lê Thị Sài Gòn 04/01/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.1
9 15CC010010 Hồ Thị Thu Hằng 10/12/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.1
10 15CC010011 Phạm Thị Hạnh 04/09/1997 Nữ Thanh Hóa 15C01.1
11 15CC010012 Nguyễn Duy Hậu 29/03/1997 Nam Quảng Nam 15C01.1
12 15CC010013 Phạm Viết Hiến 23/07/1996 Nam Quảng Ngãi 15C01.1
13 15CC010014 Nguyễn Thị Thiên Hòa 10/05/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
14 15CC010015 Hồ Thị Khánh Huyền 10/04/1997 Nữ Quảng Trị 15C01.1
15 15CC010016 Huỳnh Thị Lan 16/10/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
16 15CC010017 Dương Thị Lệ 03/11/1996 Nữ Quảng Nam 15C01.1
17 15CC010018 Nguyễn Thị Bé Linh 18/11/1996 Nữ Quảng Nam 15C01.1
18 15CC010019 Trần Thị Mỹ Linh 10/05/1996 Nữ Quảng Nam - ĐN 15C01.1

DANH SÁCH SINH VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số:587/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2016)

Họ và tên

ĐƯỢC BỐ TRÍ ĐI HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1



STT Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh LớpHọ và tên

19 15CC010020 Dương Thị Mỹ Lượng 06/03/1996 Nữ Bình Định 15C01.1
20 15CC010021 Hoàng Thị Mai 15/10/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 15C01.1
21 15CC010022 Đặng Thị Mến 06/01/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 15C01.1
22 15CC010023 Nguyễn Thị Hoàng Na 28/01/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.1
23 15CC010024 Nguyễn Thị Nga 13/06/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
24 15CC010025 Trần Thị Phương Ngân 31/10/1997 Nữ Lâm Đồng 15C01.1
25 15CC010026 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/03/1997 Nam Quảng Nam 15C01.1
26 15CC010027 Đỗ Thị Nhã 17/07/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.1
27 15CC010028 Võ Trung Thị Yến Nhi 10/10/1997 Nữ Gia Lai 15C01.1
28 15CC010029 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
29 15CC010030 Đặng Thị Trinh Nữ 15/03/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
30 15CC010031 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/04/1996 Nữ Bình Định 15C01.1
31 15CC010032 Huỳnh Đức Phú 23/07/1997 Nam Quảng Nam 15C01.1
32 15CC010033 Nguyễn Thanh Phương 16/12/1997 Nam Quảng Bình 15C01.1
33 15CC010034 Đinh Thị Phượng 07/09/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
34 15CC010035 Lê Xuân Quang 20/05/1997 Nam Quảng Nam 15C01.1
35 15CC010036 Phạm Hữu Sự 24/01/1997 Nam Quảng Ngãi 15C01.1
36 15CC010037 Huỳnh Thị Thu Sương 21/08/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
37 15CC010038 Trần Ngọc Thạnh 29/04/1997 Nam Bình Định 15C01.1
38 15CC010039 Lê Tấn Thảo 02/02/1996 Nam Quảng Nam 15C01.1
39 15CC010040 Nguyễn Minh Thi 20/11/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
40 15CC010041 Phạm Huệ Thu 23/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
41 15CC010042 Nguyễn Thị Hoài Thương 04/09/1997 Nữ Gia Lai 15C01.1
42 15CC010043 Nguyễn Thị Thu Thũy 28/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
43 15CC010044 Trương Thị Mỹ Tốt 01/11/1997 Nữ Bình Định 15C01.1
44 15CC010045 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
45 15CC010046 Lê Thị Xuân Trinh 26/08/1996 Nữ Đà Nẵng 15C01.1
46 15CC010047 Nguyễn Thị Trinh 11/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
47 15CC010048 Võ Minh Trình 15/03/1996 Nam Quảng Ngãi 15C01.1
48 15CC010049 Ngô Thị Vân Tuyền 01/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
49 15CC010050 Trần Mai Thu Uyên 09/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
50 15CC010051 Nguyễn Tấn Vũ 12/07/1996 Nam Quảng Ngãi 15C01.1
51 15CC010052 Trần Thị Như ý 20/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.1
52 15CC010054 Lê Nguyễn Hồng Yến 16/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.1
53 15CC010053 Nguyễn Thị Mỹ Yến 11/10/1996 Nữ Bình Định 15C01.1

Nam 11
Nữ 42

1 15CC010055 Trần Thị Vân Anh 04/10/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.2
2 15CC010056 Nguyễn Công Chính 28/11/1997 Nam Đà Nẵng 15C01.2
3 15CC010057 Huỳnh Thị Lê Công 27/11/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
4 15CC010058 Phan Thị Ngọc Diễm 13/06/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
5 15CC010059 Trịnh Thị Ngọc Điệp 09/04/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
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6 15CC010060 Nguyễn Thị Dung 18/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
7 15CC010061 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 08/06/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.2
8 15CC010062 Trần Hữu Yên Giang 24/10/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.2
9 15CC010063 Nguyễn Thị Hằng 24/02/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2

10 15CC010064 Huỳnh Thị Hiền 09/01/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
11 15CC010065 Trần Minh Hiệp 10/11/1997 Nam Bình Định 15C01.2
12 15CC010066 Nguyễn Thị Hồng 09/09/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
13 15CC010067 Lê Trọng Huấn 06/11/1996 Nam Thanh Hóa 15C01.2
14 15CC010068 Nguyễn Thị Diệp Hương 14/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
15 15CC010069 Phạm Thị Thúy Kiều 27/05/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
16 15CC010070 Phan Thị Lệ 07/08/1996 Nữ Quảng Nam 15C01.2
17 15CC010071 Lê Văn Linh 20/09/1996 Nam Quảng Trị 15C01.2
18 15CC010072 Lê Thị Mai 04/10/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
19 15CC010073 Cao Thị Diễm My 22/12/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
20 15CC010074 Lê Thị Ly Na 10/06/1997 Nữ Quảng Trị 15C01.2
21 15CC010076 Nguyễn Thị Ngân 19/04/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.2
22 15CC010075 Phạm Thị Ngân 07/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
23 15CC010078 Lê Thị Hồng Ngọc 25/04/1997 Nữ Quảng Bình 15C01.2
24 15CC010077 Nguyễn Thị Ngọc 19/04/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.2
25 15CC010079 Hoàng Thanh Nha 29/09/1997 Nữ Quảng Trị 15C01.2
26 15CC010080 Nguyễn Thị Yến Nhiên 08/03/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.2
27 15CC010081 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/05/1997 Nữ Quảng Bình 15C01.2
28 15CC010082 Đặng Thị Oanh 10/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
29 15CC010083 Phan Thị Phúc 09/02/1996 Nữ Nghệ An 15C01.2
30 15CC010084 Huỳnh Văn Phương 01/02/1997 Nam Quảng Nam 15C01.2
31 15CC010085 Tạ Thị Phượng 03/09/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.2
32 15CC010086 Nguyễn Thị Quyên 29/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
33 15CC010087 Nguyễn Thị Kim Sương 04/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
34 15CC010088 Nguyễn Đen Ta 09/01/1997 Nam Bình Định 15C01.2
35 15CC010090 Huỳnh Thị Thu Thảo 06/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
36 15CC010089 Nguyễn Thị Thảo 18/07/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.2
37 15CC010091 Lê Văn Thịnh 05/04/1995 Nam Thừa Thiên Huế 15C01.2
38 15CC010092 Nguyễn Thị Thương 11/02/1996 Nữ Quảng Nam 15C01.2
39 15CC010093 Nguyễn Thị Thu Thủy 04/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
40 15CC010094 Phạm Thị Thủy 04/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
41 15CC010095 Lê Thị Thủy Tiên 07/06/1997 Nữ Gia Lai 15C01.2
42 15CC010096 Võ Thị Bảo Trâm 11/06/1996 Nữ Bình Định 15C01.2
43 15CC010097 Bùi Thị Huyền Trang 16/04/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
44 15CC010098 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/02/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
45 15CC010099 Nguyễn Thị Minh Triêu 27/11/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
46 15CC010101 Đặng Thị Ngọc Tuyền 28/12/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.2
47 15CC010102 Lê Trần ái Việt 19/04/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2
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48 15CC010103 Nguyễn Quang Vũ 05/05/1996 Nam Quảng Nam 15C01.2
49 15CC010104 Huỳnh Thị Mỹ Vy 12/07/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
50 15CC010105 Trần Thị Tường Vy 10/02/1997 Nữ Bình Định 15C01.2
51 15CC010106 Trần Thị Mỹ Yến 02/02/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C01.2

Nam 8
Nữ 43

1 15CC010107 Nguyễn Thị Vân Anh 27/06/1997 Nữ Nam Định 15C01.3
2 15CC010108 Nguyễn Thị Mỹ Châu 17/08/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.3
3 15CC010160 Nguyễn Thị Của 18/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
4 15CC010110 Trần Thị Điệp 04/04/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
5 15CC010111 Phan Thị Thùy Dương 11/07/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.3
6 15CC010112 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/06/1997 Nữ Bình Định 15C01.3
7 15CC010113 Phùng Trần Thúy Duyên 08/08/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3
8 15CC010114 Dương Thị Giang 12/10/1995 Nữ Quảng Bình 15C01.3
9 15CC010115 Nguyễn Thị Hằng 12/08/1997 Nữ Bình Định 15C01.3

10 15CC010116 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 05/06/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.3
11 15CC010117 Lê Thị Hiền 21/04/1997 Nữ Bình Định 15C01.3
12 15CC010159 Đặng Sỹ Hiếu 02/02/1996 Nam Quảng Trị 15C01.3
13 15CC010118 Nguyễn Thị Thảo Hoa 05/02/1997 Nữ Bình Định 15C01.3
14 15CC010158 Võ Thị Hội 24/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
15 15CC010119 Nguyễn Thị Thu Hồng 16/12/1997 Nữ Bình Định 15C01.3
16 15CC010120 Lê Thị Thu Huyền 23/01/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3
17 15CC010121 Nguyễn Thị Thanh Lam 10/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
18 15CC010122 Phạm Thị Lan 10/02/1996 Nữ Quảng Bình 15C01.3
19 15CC010124 Nguyễn Sơn Linh 24/01/1996 Nam Quảng Ngãi 15C01.3
20 15CC010125 Dương Thị Loan 18/08/1995 Nữ Bình Định 15C01.3
21 15CC010126 Nguyễn Thị PhươngMi 22/05/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3
22 15CC010127 Hoàng Thị Lý Ngân 20/04/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.3
23 15CC010128 Đặng Mậu Nghĩa 26/03/1996 Nam Quảng Nam 15C01.3
24 15CC010161 Trịnh Thị Minh Nghĩa 23/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
25 15CC010129 Cao Thị Diễm Ngọc 08/04/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.3
26 15CC010130 Phạm Văn Nguyên 01/01/1997 Nam Quảng Nam 15C01.3
27 15CC010131 Lê Nhanh 23/08/1997 Nam Đà Nẵng 15C01.3
28 15CC010132 Phan Thị Hồng Nhung 19/06/1997 Nữ Quảng Trị 15C01.3
29 15CC010133 Phan Thị Nữ 12/12/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
30 15CC010134 Nguyễn Thị Lâm Oanh 20/11/1997 Nữ Hà Tĩnh 15C01.3
31 15CC010135 Nguyễn Phát 20/03/1997 Nam Quảng Trị 15C01.3
32 15CC010136 Lê Thanh Phong 10/09/1997 Nam Quảng Ngãi 15C01.3
33 15CC010137 Nguyễn Thị Phương 25/10/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 15C01.3
34 15CC010138 Đinh Thị Hồng Phượng 10/12/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3
35 15CC010139 Nguyễn Thị Bích Phượng 04/08/1996 Nữ Bình Định 15C01.3
36 15CC010140 Lê Trần Đức Sỉ 12/05/1997 Nam Quảng Nam 15C01.3
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STT Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh LớpHọ và tên

37 15CC010141 Phan Thị Sương 01/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
38 15CC010142 Huỳnh Văn Thanh 15/04/1997 Nam Quảng Nam 15C01.3
39 15CC010143 Hoàng Thị Thảo 24/08/1997 Nữ Quảng Bình 15C01.3
40 15CC010144 Lê Thị Thu Thảo 15/09/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.3
41 15CC010145 Nguyễn Thị Bích Thảo 16/08/1997 Nữ Đăk Lăk 15C01.3
42 15CC010146 Nguyễn Thị Chi Thu 02/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
43 15CC010147 Nguyễn Thị Thương 14/03/1997 Nữ Đà Nẵng 15C01.3
44 15CC010148 Phạm Anh Tiến 10/03/1997 Nam Quảng Ngãi 15C01.3
45 15CC010149 Trần Đình Tín 13/07/1997 Nam Quảng Nam 15C01.3
46 15CC010162 Nguyễn Tấn Tình 28/04/1997 Nam Quảng Nam 15C01.3
47 15CC010150 Lê Thị Trang 15/06/1997 Nữ Bình Định 15C01.3
48 15CC010151 Nguyễn Thị Kiều Trinh 20/10/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3
49 15CC010152 Lê Việt Trung 25/12/1997 Nam Bình Định 15C01.3
50 15CC010153 Nguyễn Thanh Tuấn 10/06/1997 Nam Bình Định 15C01.3
51 15CC010154 Từ Thị Minh Tưởng 10/10/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C01.3
52 15CC010156 Lê Thị ánh Vi 03/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C01.3
53 15CC010157 Nguyễn Thị Bảo Yến 14/01/1997 Nữ Gia Lai 15C01.3

Nam 14
Nữ 39

Ngành Kế toán
1 15CC020046 Lý Thị Bích Đào 24/04/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C02
2 15CC020002 Phạm Thị Đức 16/05/1996 Nữ Hà Tĩnh 15C02
3 15CC020001 Trần Thị Đức 13/12/1997 Nữ Quảng Bình 15C02
4 15CC020003 Đặng Thị Dung 24/04/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
5 15CC020005 Nguyễn Thanh ThanDuyên 13/01/1996 Nữ Quảng Nam 15C02
6 15CC020004 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 01/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
7 15CC020006 Trần Hữu Tịnh Giang 24/10/1997 Nữ Đăk Lăk 15C02
8 15CC020008 Ngô ái Hằng 15/03/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
9 15CC020007 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/03/1996 Nữ Quảng Nam 15C02

10 15CC020009 Phan Thị Mỹ Hạnh 26/08/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
11 15CC020011 Lê Thị Thu Hiền 20/02/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
12 15CC020010 Trần Thị Hiền 14/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
13 15CC020012 Hoàng Thị Mỹ Hiệp 28/07/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
14 15CC020014 Phạm Thị Ngọc Hòa 26/10/1997 Nữ Thừa Thiên Huế 15C02
15 15CC020015 Võ Văn Hoàng 01/01/1997 Nam Quảng Nam 15C02
16 15CC020016 Lê Thị Thu Hương 06/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
17 15CC020017 Võ Thị Huyền 28/02/1996 Nữ Quảng Trị 15C02
18 15CC020018 Lê Thị Ngọc Lan 15/01/1996 Nữ Quảng Nam - ĐN 15C02
19 15CC020019 Lê Thị Ngọc Lanh 26/06/1997 Nữ Đà Nẵng 15C02
20 15CC020020 Trần Thị Liên 18/01/1996 Nữ Hà Tĩnh 15C02
21 15CC020021 Nguyễn Thị Minh Mãi 20/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
22 15CC020022 Ngô Thị Thanh Mến 30/08/1997 Nữ Đà Nẵng 15C02

5
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23 15CC020023 Lê Thị Thanh Kim Nhất 06/12/1997 Nữ Bình Định 15C02
24 15CC020024 Nguyễn Thị Hồng Nhi 10/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
25 15CC020025 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 07/09/1997 Nữ Bình Định 15C02
26 15CC020026 Trần Tiến Pháp 07/08/1997 Nam Đà Nẵng 15C02
27 15CC020027 Nguyễn Thị Phương 02/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
28 15CC020028 Huỳnh Như Quỳnh 06/02/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C02
29 15CC020029 Trần Thị Sen 04/12/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
30 15CC020030 Lê Thị Thắm 11/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
31 15CC020032 Bùi Thị Thanh Thảo 22/05/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
32 15CC020033 Lê Thanh Thảo 10/10/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
33 15CC020034 Trần Thị Thu Thảo 24/10/1997 Nữ Gia Lai 15C02
34 15CC020035 Lê Trung Thiện 25/12/1997 Nam Quảng Nam 15C02
35 15CC020036 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
36 15CC020037 Trần Thị Thanh Thủy 08/08/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
37 15CC020038 Nguyễn Thị Như Trọng 10/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
38 15CC020039 Thái Thị Cẩm Tú 07/07/1996 Nữ Hà Tĩnh 15C02
39 15CC020040 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 10/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
40 15CC020042 Tạ Thị Hoài Vân 13/05/1997 Nữ Quảng Trị 15C02
41 15CC020041 Trần Thị Mỹ Vân 12/07/1996 Nữ Bình Định 15C02
42 15CC020043 Phạm Thị Ngọc Vy 04/05/1997 Nữ Quảng Nam 15C02
43 15CC020045 Lê Thị Hoàng Yến 16/08/1996 Nữ Đà Nẵng 15C02
44 15CC020044 Nguyễn Lý Minh Yến 03/09/1995 Nữ Đồng Nai 15C02

Nam 3
Nữ 41

Ngành Quản trị kinh doanh
1 15CC030001 Nguyễn Mạnh Cầm 20/05/1997 Nam Quảng Nam 15C03
2 15CC030002 Nguyễn Thị Hà Chi 12/12/1997 Nữ Hà Nội 15C03
3 15CC030003 Võ Thị Kim Chi 15/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
4 15CC030004 Phạm Thị Cương 11/01/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
5 15CC030005 Lê Xuân Cường 21/10/1997 Nam Kon Tum 15C03
6 15CC030006 Trần Ngọc Cường 26/01/1997 Nam Quảng Nam 15C03
7 15CC030007 Đinh Thị Diêm 10/07/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C03
8 15CC030008 Nguyễn Hữu Hải 31/03/1997 Nam Quảng Nam 15C03
9 15CC030009 Nguyễn Trường Hải 20/06/1997 Nam Quảng Nam 15C03

10 15CC030010 Lê Thị Thúy Hằng 30/04/1988 Nữ Nghệ An 15C03
11 15CC030011 Nguyễn Thị Hạnh 12/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
12 15CC030013 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 05/02/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
13 15CC030014 Nguyễn Thị PhươngLê 22/12/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
14 15CC030015 Tô Thị Mỹ Lệ 01/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
15 15CC030016 Đoàn Văn Linh 23/12/1997 Nam Quảng Nam 15C03
16 15CC030017 Lê Thị Hải Linh 09/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
17 15CC030018 Phan Lê Khánh Linh 27/03/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
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18 15CC030019 Phạm Hồng Lĩnh 02/05/1995 Nam Quảng Ngãi 15C03
19 15CC030020 Trần Thị Kim Loan 25/09/1996 Nữ Bình Định 15C03
20 15CC030021 Lê Thị Tuyết Mai 29/06/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C03
21 15CC030072 Lê Thị Hà Miên 18/01/1997 Nữ Đăk Lăk 15C03
22 15CC030022 Đỗ Thị Trà My 03/03/1997 Nữ Đồng Nai 15C03
23 15CC030023 Nguyễn Thúy Nga 07/10/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
24 15CC030024 Nguyễn Thùy Ngân 27/10/1996 Nữ Đăk Lăk 15C03
25 15CC030025 Dương Quang ánh Ngọc 14/05/1997 Nữ Quảng Trị 15C03
26 15CC030026 Nguyễn Thị PhươngNguyên 12/11/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
27 15CC030027 Trịnh Thị Minh Nguyệt 09/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
28 15CC030028 Nguyễn Tài Nhân 20/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
29 15CC030029 Nguyễn Thị Minh Nhi 30/09/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
30 15CC030030 Mai Thị Như 30/09/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
31 15CC030031 Nguyễn Thị Tú Oanh 26/12/1996 Nữ Đăk Lăk 15C03
32 15CC030032 Phan Hồ ánh Phúc 06/11/1997 Nữ Bình Định 15C03
33 15CC030033 Phan Thị Lan Phương 10/04/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
34 15CC030034 Nguyễn Thị Hồng Phượng 09/06/1996 Nữ Quảng Nam 15C03
35 15CC030035 Trần Quốc 18/07/1997 Nam Quảng Nam 15C03
36 15CC030036 Bùi Trọng Quý 22/04/1997 Nam Nghệ An 15C03
37 15CC030037 Đặng Phú Quý 18/09/1996 Nam Đà Nẵng 15C03
38 15CC030038 Trần Như Quỳnh 17/01/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
39 15CC030039 Nguyễn Thị Khánh Ry 01/10/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
40 15CC030040 Võ Thị Sen 02/04/1996 Nữ Quảng Nam 15C03
41 15CC030041 Nguyễn Hồng Sinh 07/09/1997 Nam Quảng Nam 15C03
42 15CC030042 Huỳnh Thị Sửu 10/12/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
43 15CC030043 Trần Minh Tâm 07/07/1997 Nam Quảng Ngãi 15C03
44 15CC030044 Đặng Hoàng Ngọc Thạch 26/12/1997 Nữ Đà Nẵng 15C03
45 15CC030045 Nguyễn Đắc Thắng 25/09/1996 Nam Quảng Trị 15C03
46 15CC030058 Lê Viết Ngọc Thạnh 26/03/1996 Nam QN-ĐN 15C03
47 15CC030046 Phạm Thị Thảo 08/01/1997 Nữ Ninh Bình 15C03
48 15CC030047 Phạm Thị Phương Thảo 06/06/1997 Nữ Phú Yên 15C03
49 15CC030048 Trần Phạm Thị KimThư 15/11/1997 Nữ Hồ Chí Minh 15C03
50 15CC030049 Nguyễn Hữu Thương 24/07/1997 Nam Đăk Lăk 15C03
51 15CC030050 Trần Thị Thanh Thúy 06/09/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
52 15CC030051 Phạm Thị Hạ Thuyết 15/07/1997 Nữ Bình Định 15C03
53 15CC030052 Nguyễn Thị Kim Tiền 06/03/1994 Nữ Đà Nẵng 15C03
54 15CC030053 Huỳnh Thị Tịnh 14/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
55 15CC030054 Lê Bích Trà 09/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
56 15CC030055 Lê Thị Thùy Trang 05/03/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
57 15CC030056 Nguyễn Thu Trang 01/01/1997 Nữ Hà Tĩnh 15C03
58 15CC030057 Phan Thị Huyền Trang 23/06/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
59 15CC030059 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 18/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
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60 15CC030060 Lê Quốc Trung 26/10/1997 Nam Bình Định 15C03
61 15CC030061 Phan Văn Tú 17/04/1997 Nam Quảng Trị 15C03
62 15CC030062 Phạm Văn Tư 25/11/1995 Nam Đà Nẵng 15C03
63 15CC030063 Đào Thanh Tùng 11/04/1997 Nam Đà Nẵng 15C03
64 15CC030064 Nguyễn Thị Kim Tuyền 15/01/1997 Nữ Phú Yên 15C03
65 15CC030065 Phan Thị Thanh Tuyền 09/07/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
66 15CC030066 Phạm ánh Tuyết 08/10/1997 Nữ Quảng Nam 15C03
67 15CC030067 Lê Thị út 18/11/1996 Nữ Đà Nẵng 15C03
68 15CC030069 Võ Thị Thúy Vi 22/09/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C03
69 15CC030070 Dương Văn Vinh 14/10/1997 Nam Quảng Nam 15C03
70 15CC030071 Trần Thị Như ý 02/01/1995 Nữ Quảng Ngãi 15C03

Nam 20
Nữ 50

Ngành Công nghệ sinh học
1 15CC040001 Dương Văn Cảnh 07/05/1997 Nam Lâm Đồng 15C04
2 15CC040002 Nguyễn Trần Đức Cường 29/05/1997 Nam Quảng Ngãi 15C04
3 15CC040003 Phạm Đoàn Ngọc Đức 20/08/1996 Nam Đăk Lăk 15C04
4 15CC040004 Trần Thị Ngọc Giang 18/12/1997 Nữ Quảng Nam 15C04
5 15CC040005 Hầu Thị Hồng 26/06/1997 Nữ Đăk Lăk 15C04
6 15CC040006 Bùi Thanh Huy 13/02/1995 Nam Quảng Ngãi 15C04
7 15CC040007 Trần Thị Chúc Ly 16/06/1997 Nữ Đăk Lăk 15C04
8 15CC040008 Kim Thị Hoàng My 01/12/1997 Nữ Kon Tum 15C04
9 15CC040009 Nguyễn Thị Phụng 20/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C04

10 15CC040010 Lâm Thị Bích Thuận 20/07/1997 Nữ Kon Tum 15C04
11 15CC040011 Nguyễn Thị Biên Thúy 14/05/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C04
12 15CC040012 Phạm Minh ý 08/03/1997 Nam Quảng Ngãi 15C04

Nam 5
Nữ 7

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm
1 15CC060001 Lương Thúy ái 14/05/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C06
2 15CC060002 Phan Thị Thanh Diệu 10/12/1997 Nữ Đăk Lăk 15C06
3 15CC060003 Tô Thị Hằng 12/06/1997 Nữ Hà Tĩnh 15C06
4 15CC060004 Bùi Thị Thu Huyền 06/02/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C06
5 15CC060005 Nguyễn Văn Ngọc Minh 04/02/1997 Nam Quảng Nam 15C06
6 15CC060006 Nguyễn Trọng Nam 14/10/1995 Nam Bình Định 15C06
7 15CC060007 Võ Quang Nam 26/05/1997 Nam Hà Tĩnh 15C06
8 15CC060008 Võ Duy Nguyên 24/01/1997 Nam Quảng Ngãi 15C06
9 15CC060009 Võ Hồng Sa 16/05/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C06

10 15CC060010 Bùi Văn Sang 19/11/1997 Nam Quảng Ngãi 15C06
11 15CC060011 Ngô Thị Phương Thảo 26/11/1997 Nữ Quảng Nam 15C06
12 15CC060027 Nguyễn Thị Bích Thảo 17/05/1997 Nữ Quảng Bình 15C06
13 15CC060012 Phan Thị Minh Thư 13/02/1997 Nữ Quảng Nam 15C06
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14 15CC060013 Văn Thuận 30/07/1997 Nam Thừa Thiên Huế 15C06
15 15CC060014 Lê Văn Thường 27/10/1995 Nam Nghệ An 15C06
16 15CC060015 Nguyễn Hoàng Trai 18/03/1997 Nam Quảng Ngãi 15C06
17 15CC060016 Phan Văn Trưng 24/08/1995 Nam Nghệ An 15C06
18 15CC060018 Hà Quốc Tuấn 22/04/1997 Nam Bình Định 15C06
19 15CC060017 Phạm Quốc Tuấn 16/02/1997 Nam Quảng Ngãi 15C06
20 15CC060019 Mai Thị Kim Tuyến 20/02/1997 Nữ Đăk Lăk 15C06
21 15CC060020 Lê Thị Hồng Vân 04/12/1997 Nữ Quảng Trị 15C06
22 15CC060021 Trần Thị Vân 25/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C06
23 15CC060022 Võ Thị Y Vấn 22/05/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C06
24 15CC060023 Đặng Thị Thúy Viên 10/06/1996 Nữ Quảng Ngãi 15C06
25 15CC060024 Hoàng Thị Trà Vy 10/02/1997 Nữ Đăk Lăk 15C06
26 15CC060025 Siu Xuên 10/09/1997 Nam Gia Lai 15C06
27 15CC060026 Nguyễn Thị ý 12/09/1997 Nữ Hà Tĩnh 15C06

Nam 12
Nữ 15

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
1 15CC090001 Trần Văn Đông 04/07/1997 Nam Đà Nẵng 15C09
2 15CC090002 Nguyễn Thị Hoa 08/10/1997 Nữ Bình Định 15C09
3 15CC090003 Bùi Thị Mỹ Lệ 12/06/1997 Nữ Bình Định 15C09
4 15CC090004 Tạ Chí Hoàng Nam 20/07/1997 Nam Bình Định 15C09
5 15CC090005 Lê Thị Hồng Tình 25/10/1997 Nữ Bình Định 15C09
6 15CC090007 Nguyễn Anh Tuấn 21/12/1997 Nam Quảng Bình 15C09
7 15CC090006 Nguyễn Thị Như ý 21/08/1997 Nữ Quảng Trị 15C09

Nam 3
Nữ 4

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 15CC100001 Nguyễn Khánh Bin 11/05/1997 Nam Quảng Trị 15C10
2 15CC100002 Đỗ Đức Chính 30/06/1997 Nam Đà Nẵng 15C10
3 15CC100003 Nguyễn Tiến Diễn 26/11/1996 Nam Quảng Ngãi 15C10
4 15CC100004 Đinh Tiến Dũng 05/05/1996 Nam Quảng Bình 15C10
5 15CC100005 Trần Công Hòa 12/08/1995 Nam Quảng Nam 15C10
6 15CC100006 Phan Tiến Luân 28/02/1997 Nam Quảng Ngãi 15C10
7 15CC100007 Nguyễn Châu Quốc 12/09/1997 Nam Quảng Nam 15C10
8 15CC100008 Phạm Minh Thùy 01/01/1997 Nữ Quảng Ngãi 15C10

Nam 7
Nữ 1

Ngành Phát triển nông thôn
1 15CC110001 Phạm Minh Hải 03/09/1996 Nam Kon Tum 15C11
2 15CC110002 Lê Thị Tố Lâm 25/02/1997 Nữ Quảng Trị 15C11
3 15CC110003 Nguyễn Văn Linh 01/08/1996 Nam Quảng Nam 15C11
4 15CC110004 Đinh Văn Minh 25/08/1997 Nam Quảng Ngãi 15C11
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5 15CC110005 Trần Công Pháp 23/07/1996 Nam Quảng Nam 15C11
6 15CC110006 Pơ Loong Thị Sao 02/03/1997 Nữ Quảng Nam 15C11
7 15CC110007 Lê Ngô Văn Tấn 20/12/1997 Nam Quảng Nam 15C11
8 15CC110008 Đinh Trường Thảo 11/06/1997 Nam Quảng Ngãi 15C11
9 15CC110009 Quảng Thị Kim Thiện 09/01/1996 Nữ Ninh Thuận 15C11

10 15CC110010 Nguyễn Thị Tới 24/02/1997 Nữ Bình Định 15C11
Nam 6
Nữ 4

Tổng số sinh viên trong danh sách 345

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên
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